PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
     TRƯỜNG TH HỨA TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                        
                                                                    Ái Nghĩa, ngày 21 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU 
MÔN TIẾNG ANH KHỐI  3, 4, 5
  Năm học: 2023 – 2024

Căn cứ Công văn số 307/PGDĐT-TH ngày 25/8/2023 của Phòng GD&ĐT Đại Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học năm học 2023-2024;
Căn cứ Công văn số 308/PGDĐT-TH ngày 25/8/2023 của Phòng GD&ĐT Đại Lộc về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024;
Căn cứ KH số 24/KH-HT ngày 05/09/2023 của trường TH Hứa Tạo về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024; 
Tổ Tiếng Anh thống nhất đề ra kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
I. Mục đích và yêu cầu:
1.Mục đích : 
- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu là nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong chiến lược con người mà Đảng ta đã đề ra. Phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn trong mỗi học sinh để góp phân đào tạo nhân tài cho đất nước đây là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng.
-Thực hiện tinh thần chiến lược của giáo dục đảm bảo sự công bằng của xã hội tạo điều kiện để học sinh phát triển tài năng.
- Thực hiện tinh thần dạy học phân hóa đối tượng HS nhằm phát huy cá tính , sáng tạo của HS nhằm thỏa mãn phát triển của từng cá thể .
-Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên .
- Góp phần tạo hứng thú trong học tập, phát triển sở trường, năng khiếu của từng học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
2.Yêu cầu: 
- Bám sát mục tiêu, chương trình các môn học ở Tiểu học, giúp các em có kiến thức sâu sắc hơn, nâng cao hơn có trong chương trình hoặc bù đắp những KT – KN mà các em chưa đạt được. Không dạy kiến thức mới ngoài chương trình.
- Đề cao sự sáng tạo của HS, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, từng môn học, bồi dưỡng khả năng tự học, rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập của học sinh.
         - Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh  có năng khiếu về ngoại ngữ, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của học sinh.
II. Nội dung kế hoạch:

	Tháng
	Môn
	Nội dung

	9/2022
	Tiếng Anh
	-Tuyển chọn đội tuyển theo từng khối lớp

	10/2022
	Tiếng Anh
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My friends

	11/2022
	Tiếng Anh
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My School

	12/2022
	Tiếng Anh
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My School

	1&2/2023
	Tiếng Anh
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and my family

	3/2023
	Tiếng Anh
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and World around

	4/2023
	Tiếng Anh
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My Family

	5/2023
	Tiếng Anh
	Tổng hợp các topics


III. Nhiệm vụ và giải pháp :
1. Nhiệm vụ:
- Bồi dưỡng các em học năng khiếu khối 3,4 ngay trong các tiết học trên lớp bằng cách  đặt những câu hỏi hoặc yêu cầu ở dạng nâng cao để tiếp tục duy trì và dự nguồn học sinh năng khiếu tham gia vào các kỳ thi Tiếng Anh cho năm học sau. Bổ sung phần trình bày topic theo chủ đề quen thuộc từ cơ bản đến nâng cao, kịp thời phát hiện và bổ sung vào danh sách dự nguồn cho những năm học kế tiếp.
- Bồi dưỡng học sinh khối 4, 5 trình bày được các chủ đề quen thuộc thông qua đoạn văn ngắn, hướng dẫn học sinh mở đoạn và kết đoạn theo logic và ý kiến cảm nhận của cá nhân.
- Kết hợp hướng dẫn cách sử dụng mẫu câu quen thuộc đúng ngữ pháp, trọng âm từ, trọng âm câu, dấu nhấn và đúng ngữ điệu.
- Hướng dẫn học sinh trình bày topic trước lớp, trước nhóm bạn để tập sự tự tin trong giao tiếp, kết hợp sử dụng body language trong trình bày.
2. Giải pháp thực hiện:
a. Tuyển chọn đội tuyển:
- GVBM tiến hành tuyển chọn các em có năng khiếu và thành lập đội tuyển.
- Việc tuyển chọn đội tuyển cần quan tâm đến các học sinh giỏi lớp 3,4,5 
- Điều kiện vào đội tuyển: Những học sinh có khả năng nắm vững kiến thức cơ bản, có khả năng vượt trội về kĩ năng trình bày topic.
b. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu:
- GVBM xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nội dung dạy và kế hoạch kiểm tra, chọn lọc đội tuyển. 
- Đối với các em học sinh được giáo viên bồi dưỡng về những kiến thức nâng cao có được kiến thức tốt nhất để có thể tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.
- Lồng ghép bồi dưỡng HSNK vào hoạt động sinh hoạt CLB Tiếng Anh của nhà trường theo thời gian cụ thể.
- Đối với HS có năng khiếu: GV yêu cầu các em phải hiểu và viết được những mẫu câu trong chương trình SGK, có yêu cầu cao hơn ở khả năng vận dụng vào thực tế. Tự tin trong giao tiếp, trình bày topic. Có khả năng phối hợp trong thảo luận, làm việc nhóm. Khuyến khích khả năng tự học, tự luyện từ vựng, mẫu câu khi ở nhà. Yêu cầu học sinh tự tìm tòi học hỏi thêm kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu bằng sách tiếng Anh, đặc biệt trên Internet.
-  Phối  hợp với giáo viên trong tổ thực hiện việc bồi dưỡng học sinh đảm bảo về nội dung và đúng thời gian theo kế hoạch đã phân công.
- Phối hợp với giáo viên trong tổ nghiên cứu, tìm tòi những dạng bài tập, kiến thức phù hợp có liên quan đến  nội dung cuộc thi. Tăng cường luyện nói các chủ điểm đã học ở dạng nâng cao.
IV.Thời gian thực hiện: 
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện

	9/2023
	-Phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu của bộ môn ,
	Cả tổ

	10/2023
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My friends
	
GV

	11/2023
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My School
	
           GV

	12/2023
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My School
	GV

	1&2/2024
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and my family
	GV

	3/2024
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and World around
	GV

	4/2024
	-Thực hiện bồi dưỡng cho học sinh từ vựng và mẫu câu, topic theo chủ đề của mỗi Unit chủ đề chính là Me and My Family
	GV

	5/2024
	Tổng hợp các topics
	Cả tổ



V. Danh sách học sinh, đánh giá chất lượng hằng tháng :
1. Nội dung cần bồi dưỡng dành cho khối 3,4,5:
- Luyện các mẫu câu cơ bản trong SGK ở mức độ phản xạ nhanh. Thực hiện đảm bảo dạng bài tập ở mức độ nâng cao trong SBT.
- Đật câu hỏi ở dạng mở rộng, nâng cao mang tính vận dụng cao đối với các đối tượng được bồi dưỡng trong các tiết dạy trên lớp để kích thích sự sáng tạo của các em. Giao và thường xuyên kiểm tra các dạng  bài tập phù hợp và có tính vận dụng cao.
- Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc của chương trình như: me and my friends, me and my school, me and my family, me and the world around.
2. Danh sách học sinh khối 3, 4 ,5 ( Theo DS đính kèm)
a.  DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU KHỐI 3
	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Nội dung bồi dưỡng

	1
	Nguyễn Trung Hiếu
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	2
	Lê Hoàng Bảo Trân
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	3
	Trần Gia Phú
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	4
	Huỳnh Lệ Quyên
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	5
	Phạm Khánh Phúc
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	6
	Nguyễn Thanh Sơn
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	7
	Nguyễn Quỳnh Chiêu
	3A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	8
	Nguyễn Bảo Đan
	3B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	9
	Nguyễn Nhật Thành
	3B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	10
	Nguyễn Hữu Trí Nhân
	3B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	11
	Nguyễn Huy Nhân
	3B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	12
	Lương Ngọc Kim Oanh
	3B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	13
	Trương Trọng Nghĩa
	3B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	14
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	3C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	15
	Nguyễn Ngọc Cát Tường
	3C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	16
	Phan Lê Bảo Trân
	3C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	17
	Nguyễn Vũ Cát Tiên
	3C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	18
	Phan Ngọc Huỳnh Như
	3C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	19
	Huỳnh Thái Ngọc Linh
	3D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	20
	Ông Lê Bảo Ngọc
	3D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	21
	Trương Đỗ Khánh Nhi
	3D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	22
	Lê Phan Nhã Uyên
	3D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	23
	Phan Hoàng Anh Thư
	3D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	24
	Đoàn Ngọc Kim Ngân
	3E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	25
	Lê Huỳnh Huyền Trân
	3E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	26
	Nguyễn Phạm Kỳ Duyên
	3E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	27
	Lê Gia Khánh
	3E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	25
	Nguyễn Minh Trọng
	3E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success



b.  DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU KHỐI 4

	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Nội dung bồi dưỡng

	1
	 Hứa Văn Khôi
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	2
	 Nguyễn Đào Thu Sang
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	3
	 Châu Bảo Ngọc
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	4
	Nguyễn Duy Khang
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	5
	 Hồ Quốc Huy
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	6
	Nguyễn Đức Nhật
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	7
	Lê Thị Kim Uyên
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	8
	 Võ Ngọc Minh Ánh
	4A
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	9
	Bùi Quỳnh Anh
	4B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	10
	 Nguyễn Hoàng Chi Mai
	4B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	11
	 Đỗ Hoàng Bảo Trân
	4B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	12
	 Bùi Đoan Trang
	4B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	13
	 Nguyễn Thiện Vy
	4B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	14
	Trương Nguyễn Bảo Uyên
	4B
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	15
	Phạm Hoàng Nam
	4C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	16
	Trần Khải Hoàn
	4C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	17
	Trần Thị Anh Phương
	4C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	18
	Nguyễn Anh Tân
	4C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	19
	Nguyễn Đức Đông Quân
	4C
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	20
	Võ Thị Bảo Trân
	4D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	21
	Nguyễn Hoàng Gia Lâm
	4D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	22
	Huỳnh Ngọc Trâm Anh
	4D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	23
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	4D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	24
	Trịnh Anh Tú
	4D
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	25
	Dương Văn Bảo Kha
	4E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	26
	Đặng Thị Khánh Linh
	4E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	27
	Võ Nguyễn Thục Đoan
	4E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 3- Global Success

	28
	Đoàn Nguyên Anh
	4E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	29
	Huỳnh Đoàn Phương Nguyên
	4E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success

	30
	Nguyễn Đắc Trình
	4E
	Kiến thức nâng cao theo chương trình SGK Tiếng Anh 4- Global Success




c.  DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU KHỐI 5
                               
	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Nội dung bồi dưỡng

	1
	 Lê Trí Đạt
	5A
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	2
	 Phạm Quốc Trí
	5A
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	3
	 Phạm Thị Minh Hằng
	5A
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	4
	 Nguyễn Đức Phúc
	5A
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	5
	 Hồ Thanh Trúc Uyên
	5A
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	6
	 Lê Văn Mai Hương
	5B
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	7
	 Phạm Văn Thịnh
	5B
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	8
	 Phan Trần Bảo Trân
	5B
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	9
	 Nguyễn Thị Thảo Nhi
	5B
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	10
	[bookmark: _GoBack] Nguyễn Quang Ninh Khương
	5B
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	11
	Phạm Quốc Anh
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	12
	Nguyễn Khánh Ngân
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	13
	Trần Công Gia Khiêm
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	14
	Cao Anh Thư
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	15
	Nguyễn Thị Huyền Trâm
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	16
	Lê Như Ngọc
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	17
	Hứa Thị Diễm Quyên
	5C
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	18
	Trịnh Ngọc Trân Châu
	5D
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	19
	Phan Mai Khôi
	5D
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc

	20
	Trần Ái Khanh
	5D
	Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Tăng cường luyện nói thành đoạn văn ngắn theo các topic quen thuộc




3. Đánh giá chất lượng hằng tháng (Theo DS đính kèm)
a. Nhận xét chung và giải pháp tháng 9,10/2023: 	
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b.Nhận xét chung và giải pháp tháng 11,12/2023:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c.Nhận xét chung và giải pháp tháng 1,2,3/ 2024:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
d.Nhận xét chung và giải pháp tháng 4,5/2024:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong năm học 2023-2024 của tổ Tiếng Anh. Đề nghị tất cả các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.   
         Duyệt của BGH                                                            TTCM

                                                                                             
       Dương Phương Thanh                                           Nguyễn Thị Ly Va
                                                                              







 




 
 
 
 
 
 
 



